
STT MSHV Họ và tên Khóa
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 16250310012 Huỳnh Thị Tông Chi 25 Nữ 21/05/1993 Bình Dương Kinh đã nộp

2 16250310130 Trần Đinh Quang Vĩnh 25 Nam 08/08/1993 TP. Hồ Chí Minh Kinh

3 16250320014 Dương Thị Chiến 25 Nữ 02/08/1991 Bình Định Kinh đã nộp

4 16250710104 Trương Thị Thanh Thúy 25 Nữ 12/12/1992 Bạc Liêu Kinh

5 16250710114 Lê Nguyễn Thanh Trà 25 Nữ 20/06/1992 Bình Định Kinh đã nộp

6 16250810022 Nguyễn Thị Kim Duyên 25 Nữ 31/12/1992 Quảng Ngãi Kinh

7 16630420172 Châu Thành Chơn 25 Nam 07/01/1981 Tiền Giang Kinh

8 16630420185 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25 Nữ 14/01/1982 Tiền Giang Kinh

9 16260210218 Trần Thanh Giàu 26 Nam 23/03/1979 TP. Hồ Chí Minh Kinh

10 16260210250 Lê Thị Mỹ Thanh 26 Nữ 28/11/1993 TP. Hồ Chí Minh Kinh

11 16260310205 Trần Thị Vân Anh 26 Nữ 10/06/1993 Bến Tre Kinh đã nộp

12 16260310228 Đỗ Thị Huệ 26 Nữ 25/02/1991 Đắk Lắk Kinh đã nộp

13 16260310241 Bùi Khánh Ngọc 26 Nữ 28/08/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh đã nộp

14 16260310261 Lê Thị Tĩnh 26 Nữ 18/06/1987 Nghệ An Kinh đã nộp

15 16260410348 Phạm Thành Nhân 26 Nam 10/04/1983 TP. Hồ Chí Minh Kinh

16 16260710211 Phạm Thương Diệu 26 Nữ 15/10/1993 Quảng Bình Kinh đã nộp



17 16260710235 Nguyễn Minh Hoàng My 26 Nữ 23/07/1993 Khánh Hòa Kinh đã nộp

18 16260710247 Cao Liên Phương 26 Nữ 24/11/1993 Đắk Lắk Kinh đã nộp

19 16260710262 Cao Huyền Trang 26 Nữ 04/02/1987 Đắk Lắk Kinh

20 16260810249 Lê Hoàng Minh Tâm 26 Nữ 02/08/1993 Khánh Hòa Kinh đã nộp

21 16260810260 Nguyễn Vũ Thương Thương 26 Nữ 21/11/1992 Ninh Thuận Kinh đã nộp

22 16260810275 Trần Thị Hồng Yến 26 Nữ 12/10/1985 TP. Hồ Chí Minh Kinh

23 17270310018 Lê Thanh Hà 27 Nữ 14/08/1994 Bình Định Kinh đã nộp

24 17270710019 Phan Thị Hằng 27 Nữ 20/10/1992 Hà Tĩnh Kinh

25 17270710043 Nguyễn Vũ Hạnh Phúc 27 Nam 29/07/1978 TP. Hồ Chí Minh Kinh

26 17270710073 Cao Hoàng Phương Uyên 27 Nữ 21/04/1994 TP. Hồ Chí Minh Kinh đã nộp

27 17860420081 Nguyễn Cao Cường 27 Nam 05/01/1981 Bình Thuận Kinh đã nộp

28 17860420112 Nguyễn Văn Quản 27 Nam 11/11/1978 Nam Định Kinh đã nộp

29 17280210207 Cao Hoàng Anh 28 Nam 28/09/1989 Long An Kinh

30 17280210216 Nguyễn Thị Mai Chi 28 Nữ 26/06/1991 Hà Tây Kinh

31 17280210274 Phan Kim Phụng 28 Nữ 12/03/1986 Bến Tre Kinh đã nộp

32 17280210314 Quách Hữu Vinh 28 Nam 29/10/1989 Đồng Nai Kinh

33 17280710219 Phạm Văn Chính 28 Nam 12/08/1991 Quảng Nam Kinh đã nộp



34 17670320320 Trần Thị Xuân Bích 28 Nữ 11/02/1991 An Giang Kinh

35 17670320334 Đỗ Minh Huyền 28 Nữ 02/11/1988 An Giang Khmer

36 17670320339 Sơn Thị Thúy Liễu 28 Nữ 20/04/1980 Sóc Trăng Khmer

37 17670320340 Nguyễn Thuận Lợi 28 Nam 10/04/1977 An Giang Kinh

38 17670320350 Lê Hồng Sơn 28 Nam 30/10/1973 An Giang Kinh

39 17650320190 Phùng Trấn Vũ 28 Nam 11/02/1981 An Giang Kinh

40 18290210027 Nguyễn Thị Bé Ngoan 29 Nữ 06/07/1980 Vĩnh Long Kinh

41 18300210144 Nguyễn Huy Nhật Nam 30 Nam 23/03/1996 TP. Hồ Chí Minh Kinh

42 18300210266 Viengmany Anouvong 30 Nam 01/02/1980 Savannakhet Lào đã nộp

43 18300210268 Xaiyavong Tadam 30 Nữ 21/08/1990 Viêng Chăn Lào đã nộp

44 18300310086 Trần Tiến Đoàn 30 Nam 04/05/1996 Khánh Hòa Kinh đã nộp

45 18300310213 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 30 Nữ 23/01/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh

46 18300310215 Phương Minh Trâm 30 Nữ 09/09/1995 Bình Thuận Hoa

47 18300410104 Lê Văn Hoài 30 Nam 23/04/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh

48 18300410180 Thái Lê Quỳnh 30 Nam 18/01/1987 TP. Hồ Chí Minh Kinh

49 18300710122 Nguyễn Duy Khánh 30 Nam 02/03/1987 Quảng Ngãi Kinh đã nộp

50 18300710179 Đỗ Lệnh Quân 30 Nam 30/03/1975 Hà Nội Kinh



51 18300320254 Nguyễn Thị Thu Trang 30 Nữ 26/11/1986 Cần Thơ Kinh

52 16250310042 Hồ Ngọc Huy 25 Nam 03/11/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh

53 16250310089 Nguyễn Hữu Thế 25 Nam 18/10/1993 TP. Hồ Chí Minh Kinh

54 16260710213 Phan Văn Đại 26 Nam 18/01/1992 Nghệ An Kinh đã nộp

55 16260810355 Nguyễn Thị Kim Cúc 26 Nữ 17/08/1991 Hà Nội Kinh đã nộp


